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BỘ DỤNG CỤ 

VI PHẪU THẦN KINH



 

 

STT THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐV SL HÌNH ẢNH MINH HỌA 

1 

Kéo vi phẫu Sensation, lưỡi cong lên, tay cầm 

hình lưỡi lê, mũi tù/tù, cán có lỗ, dài 215mm, 

chiều dài sử dụng 90mm 

Cái 1 
 

2 

Kẹp khối u Yasargil, ngàm tròn, hình thìa, cán 

hình lưỡi lê, cán có lỗ, dài 220mm, đường kính 

ngàm 3mm 

Cái 8 
 

3 
Dao cắt khối u Samii, loại nhỏ, mũi gập góc, 

nhọn, cán tròn, dài 230mm, mũi rộng 1,50mm 
Cái 1  

4 
Vén rễ thần kinh Krayenbuehl, gập góc 90°, đầu 

thăm, cán tròn, dài 185mm 
Cái 1  

5 

Kẹp mang kim vi phẫu Sensation, ngàm cong, tay 

cầm hình lưỡi lê, cán nhựa tròn, màu xanh lá cây, 

dài 215mm, chiều dài sử dụng 90mm, chiều rộng 

ngàm 0.5mm 

Cái 1 
 

6 

Kéo vi phẫu Yasargil, lưỡi cong lên, cán hình lưỡi 

lê, mũi nhọn/nhọn, cán có lỗ, dài 245mm, chiều 

dài hoạt động 120mm 

Cái 1  
 

 

7 

Kẹp khối u Heifetz, ngàm hình thìa, có răng, cán 

hình lưỡi lê, cán có lỗ, dài 220mm, đường kính 

ngàm 3mm 

Cái 1 
 

8 
Dụng cụ vi phẫu, cán tròn, mũi tù, dài 230mm, 

rộng 1.2mm 
Cái 4  

9 

Kẹp mang kim vi phẫu, thẳng, ngàm trơn, cán 

tròn, có khóa cài, cán kiểu nhíp, dài 185mm, dùng 

cho chỉ 9/0-11/0 

Cái 1 
 

 

 

 

 
 

        CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ DIÊN LONG 

 

        Ks. Trần Minh Ngọc  |  Mail: ngoc.tran@tbytdienlong.com  |  Sđt: 0938 069 236 

mailto:ngoc.tran@tbytdienlong.com


 

 

10 

Kẹp mang kim vi phẫu, thẳng, cán tròn, màu 

vàng, có khóa cài, cán kiểu nhíp, bước răng 

0.2mm, dài 200mm, dùng cho chỉ từ 6/0 - 10/0 

Cái 1 
 

 

 

11 
Vén não, hai đầu, dẹt, dễ uốn, dài 180mm, chiều 

rộng 2 đầu 7mm, 9mm 
Cái 1  

12 
Banh mũi phẩu thuật qua xương bướm PaPavero, 

kích thước 80x11mm 
Cái 2 

 
 

13 

Dụng cụ nạo tuyến yên Landolt, dễ uốn, đầu giùi, 

tù, cán tròn, hình lưỡi lê, dài 260mm, chiều dài 

hoạt động 155mm, chiều rộng đầu 8mm 

Cái 1 

 

 
 

 

14 

Dụng cụ nạo tuyến yên Hardy, dáng lưỡi lê, cán 

tròn, mũi gập sang trái 90 °, mũi dài, hơi nhọn, 

đường kính 4mm, dài 280mm, chiều dài hoạt động 

130mm 

Cái 1 

 

 
 

 

15 

Dụng cụ phẫu tích tuyến yên Landolt-Reulen, 

dáng lưỡi lê, cán tròn, mũi tù, rộng 2mm, dài 

280mm, chiều dài hoạt động 130mm 

Cái 1 

 

 
 

 
 

16 
Cán dao mổ Landolt, dáng lưỡi lê, cán vuông, dài 

210mm 
Cái 1 

 

 
 

           
 

17 

Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, 

không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 3/4, kích 

thước ngoài 470x274x120mm, kích thước trong 

421x258x105mm 

Cái 1 
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18 

Nắp trong hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu 

thuật, loại basic, cỡ 3/4, màu vàng, kích thước 

460x285x36mm 

Cái 1 

 

19 
Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại 

chuẩn 3/4, có chân, kích thước 406x253x56mm 
Cái 1 

 

20 Miếng lót silicon chống va đập Cái 1 

 

21 Giấy lọc sử dụng nhiều lần, đường kính 190mm Cái 2 

 

22 Nhãn nhận biết có ghi tên Cái 4 
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